
                                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1 Huỳnh Ngọc Quốc Thiên 3461/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định

Trưởng trạm Y tế;

Chịu trách nhiệm chuyên môn TYT xã 

Đồng Phú;

- Bác sĩ Khám chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền

2 Nguyễn Thị Nin 0001721/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Y sỹ khám chữa bệnh đa khoa 

3 Đặng Thị A 0002660/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Y sỹ khám chữa bệnh y học cổ truyền

4 Ngô Văn Phương 4857/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Bác sĩ khám chữa bệnh đa khoa

5 Hoàng Thị Thu Hằng 5074/BP-CCHN
Thực hiện theo thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Y sỹ khám chữa bệnh đa khoa 

6 Cao Thị Thanh Nhàn 0002667/BP-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Thứ 3, thứ 5, thứ 6, tham gia trực theo quy định Y sỹ khám chữa bệnh đa khoa 

7 Nguyễn Thị Kim Hồng 0002754/BP- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư 

số12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Hộ sinh

8 Nguyễn Thị Thu Hường 0002685/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư 

số12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Hộ sinh

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: CÁC TRẠM Y TẾ XÃ TRỰC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC ĐỒNG PHÚ 

3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ hàng ngày, Sáng: 7h00’ đến 11h30’, chiều: 13h30’ đến 17h00’, từ thứ 2 đến thứ 6; Thứ 7, Chủ Nhật, Lễ, tết trực 24/24 giờ

Trạm Y tế xã Đồng Phú

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chúStt Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ sốchứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám chữa bệnh tại đơn vị: Danh sách tổng

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                  DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ                                                               

2. Địa chỉ: Thôn Tân Liên - xã Đồng Phú - tỉnh Đồng Nai



9 Trần Thị Gang 2206/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư 

số12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Hộ sinh

1 Nguyễn Hữu Hòa

- 0002124/BP-CCHN;

- 360b/QĐ-TTYT ngày 

11/4/2022

- Khám chữa bệnh đa khoa;

- Nội soi Tai mũi họng

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 4, thứ 6  

Phụ trách Trạm; 

- Bác sĩ khám chữa bệnh đa khoa; 

- Thực hiện kỹ thuật Nội soi Tai - Mũi - 

Họng

TTYT KV Đồng Phú 

(70004). Sáng từ 

07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h00; thứ 2, 

thứ 3, thứ 5

2 Lương Văn Ngôn 0001634/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định

Phó trạm Y tế;

Chịu trách nhiệm chuyên môn;

- Y sỹ khám chữa bệnh y học cổ truyền

3 Vi Thị Xuân 0002883/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư 

số12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Hộ sinh

4 Phùng Thị Đào 0002079/BP-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Y sĩ khám chữa bệnh đa khoa đa khoa 

5 Hoàng Thị Minh 5310/BP-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Bác sĩ khám chữa bệnh đa khoa đa khoa 

6 Trịnh Thị Thu Hà 001359/ĐNAI-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Điều dưỡng

7 Trần Ngọc Kim 0001944/BP-CCHN Khám chữa bệnh sản nhi

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Y sĩ khám chữa bệnh sản nhi 

                                                      Đồng Phú, ngày 08 tháng 9 năm 2025

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Trạm Y tế xã Tân Lợi


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-08T13:58:14+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	Nguyễn Văn Cường<cuongnv.dongphu@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-08T14:00:00+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	Nguyễn Văn Cường<cuongnv.dongphu@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-09-15T09:48:58+0700
	Việt Nam
	Hoàng xuân Lâm<lamhx.syt@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-15T10:37:12+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	SỞ Y TẾ<syt@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




